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1 230159 Y  Nhất 07/09/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2301 22.3 6.63

2 230228 A Ka Ra Tiệp 05/01/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2301 22.25 5.80

3 230053 A  Hành 17/05/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2301 22.2 5.50

4 230045 A  Gia 31/03/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2301 22.05 5.67

5 230153 A Thể Nguyên 12/12/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2301 21.9 5.33

6 230042 A  Đông 22/12/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2301 21.85 5.43

7 230035 A Khánh Dương 18/04/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2301 21.65 6.23

8 230054 A  Hạnh 25/10/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2301 21.65 5.50

9 230030 A Văn Dũng 16/12/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2301 21.6 5.63

10 230047 A Ka Sa Giang 05/01/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2301 21.55 5.33

11 230060 Y Minh Hằng 12/10/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2301 21.5 5.80

12 230100 A  Khuyết 14/08/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2301 21.45 5.37

13 230146 A  Nghiệp 09/05/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2301 21.4 6.37

14 230236 Y  Trâm 22/08/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2301 21.35 5.77

15 230023 A  Cuôi 17/06/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2301 21.3 5.53

16 230255 A Tni Vũ 25/01/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2301 21.25 5.53

17 230079 A  Huy 07/01/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2301 21.25 5.23

18 230033 A  Dữ 28/05/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2301 21.15 5.23

19 230124 Y Phương Luyến 03/11/2009 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2301 20.95 5.63

20 230218 Y  Thu 07/11/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2301 20.85 6.63

21 230001 Y  Ái 18/08/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2301 20.8 5.77

22 230065 Y  Hiện 04/10/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2301 20.75 5.57

23 230203 A  Thanh 29/11/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2301 20.65 5.30

24 230238 Y  Trực 09/02/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2301 20.55 6.57

25 230229 Y  Tim 18/11/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2301 20.3 6.57

26 230111 Y  Lập 17/07/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2301 20.3 5.57

27 230261 A  Xuất 01/10/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2301 20.3 5.57

28 230155 A Ly Nguyễn 04/06/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2301 20.05 6.40

29 230021 A  Chuyển 12/09/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2301 20.05 6.37

30 230199 A  Tân 13/10/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2301 19.9 5.63

31 230015 Y Thị Linh Chi 05/11/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2302 24.35 6.00

32 230211 Y  Thiệu 28/04/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2302 23.3 5.93

33 230192 Y  Ring 23/10/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2302 23.05 5.70

34 230172 A  Phi 10/08/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2302 22.85 5.60

35 230067 A  Hiệp 04/01/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2302 22.8 5.53

36 230064 Y  Hiền 12/02/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2302 22.75 6.63

37 230003 A Đinh Văn Anh 04/10/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2302 22.7 5.37

38 160013 Y  Anh 24/12/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2302 22.65 6.13

39 230008 Y  Bưởi 19/01/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2302 22.55 6.10

40 230032 Ninh Trọng Minh Duy 03/11/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2302 22.2 5.73

41 230157 Y  Nhãn 11/11/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2302 22.2 5.30

42 230251 Y  Viết 22/11/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2302 22.15 6.03

43 230147 A  Nghiệp 03/07/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2302 22.15 5.67

44 160141 Y  Kiều 16/03/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2302 21.9 6.43

45 230213 A Đức Thọ 20/12/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2302 21.9 5.10

46 160082 A Xiếng Hồng Hảo 14/04/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 22.6 6.20

47 230040 Y  Điểu 01/09/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2303 22.25 5.73
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48 230022 A Hậu Cơ 27/10/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 22.25 5.57

49 160003 A Nhật Tùng Anh 11/01/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 21.9 6.73

50 230087 Y Chun Hy 21/12/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2303 21.75 6.17

51 230104 A Lương Kiệt 02/01/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 21.65 5.63

52 230266 Y  Yến 19/08/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2303 21.5 5.93

53 230135 A Sơ My 03/02/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 21.4 5.53

54 230216 Y  Thơm 08/05/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2303 21.35 5.73

55 230099 A  Khoang 30/11/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2303 21.3 6.67

56 230091 A  Khải 01/02/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 21.25 5.23

57 230116 Y  Liên 21/01/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2303 21.05 5.77

58 230206 Y  Thiếm 02/06/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2303 21.05 5.53

59 230082 Y  Huy 20/10/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2303 20.75 5.63

60 230250 Y  Viện 06/10/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2303 20.7 5.73

61 230162 A  Nhi 15/11/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 20.65 5.30

62 230025 Y Ly Diễm 09/10/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2303 20.6 5.87

63 230158 A Brao Nhân 23/03/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 20.6 5.37

64 230214 A Pun Thoáng 10/12/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 20.5 5.20

65 230072 Y  Hóa 10/07/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2303 20.45 5.67

66 230160 A  Nhật 12/10/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 20.2 5.47

67 230215 Y  Thơ 24/10/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2303 20.15 5.57

68 230269 Y  Hiến 19/11/2010 Kon Tum Xê Đăng Nữ 2303 20 5.47

69 230019 Y  Chúc 03/03/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2303 19.9 5.97

70 230181 A Ly Phước 09/09/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 19.85 5.37

71 230090 A  Ka 20/08/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2303 19.75 5.20

72 230106 Y  Kiều 16/12/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2303 19.65 5.80

73 230169 A  Nhược 03/11/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 19.65 5.60

74 230084 A Quang Huynh 10/10/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2303 19.65 5.10

75 230016 A  Chiến 09/10/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2303 19.5 5.50

76 230120 Y  Lõa 16/08/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2303 19.35 5.63

77 230230 Y  Tình 07/02/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2303 19.35 5.50

78 230248 A Huy Văn 24/07/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2303 19.35 5.37

79 230078 A  Huy 01/10/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 19.3 5.27

80 230200 A Duy Tân 11/09/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 19.25 5.33

81 230243 A Dũng Tuyển 13/07/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 19.1 5.90

82 230219 A  Thúc 02/11/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2303 19.1 5.53

83 230081 Lê Anh Huy 30/01/2010 Kon Tum Kinh Nam 2303 18.85 5.97

84 230037 A Nghĩa Đạt 01/12/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 18.8 5.73

85 230204 Hoàng Hồng Thắm 20/09/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 18.8 5.30

86 230267 A  Tĩnh 09/08/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 18.8 5.30

87 230102 A  Kiếm 08/01/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nam 2303 18.7 5.23

88 230057 Y  Hằng 14/03/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2304 22.7 5.90

89 230183 Y  Phượng 07/07/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2304 22.55 5.67

90 230077 Y  Huân 14/07/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2304 22.3 5.63

91 230049 Y  Hà 10/10/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2304 22.15 6.17

92 230096 Y  Khiết 25/12/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2304 22.1 5.90

93 230235 Y  Tranh 24/08/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2304 22.05 6.67

94 230208 Y  Thiên 27/11/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2304 21.95 5.37

95 230018 Y Mai Chu 16/02/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2304 21.55 5.33

96 230207 Y  Thiên 05/06/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2304 21.45 5.67

97 230176 Y  Phin 29/09/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2304 21.45 5.47

98 230094 A  Khi 24/04/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2304 21.4 5.20
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99 230262 Y  Xuối 29/01/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2304 20.9 5.73

100 230129 Y  Mang 22/06/2010 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 2304 20.7 5.73

101 230112 Y  Lâu 04/09/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 2304 20.5 5.80

102 230232 A Li Tôn 16/06/2010 Kon Tum Xơ-đăng Nam 2304 20.3 5.60

Danh sách gồm có 102 học sinh./.
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